38. KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG KHOAI LANG TV1 VÀ H12

TV1 và H12 là 2 giống khoai lang lưỡng dụng: sử dụng cả thân lá và củ để ăn. TV1 cho năng suất củ cao, đạt 20-22 tấn/ha, H12 cho năng suất thân lá đạt 25-27 tấn/ha. Hai giống này có chất lượng thân lá cao, làm rau ăn đều tốt. Chất lượng củ TV1 ngọt, H12 bở và thơm. TV1 và H12 có thời gian sinh trưởng từ 90-110 ngày tuỳ theo thời vụ. 

38.1. XÁC ĐỊNH THỜI VỤ:

- Nói chung, khoai lang có thể được trồng quanh năm đều cho thu hoạch: thân lá hoặc củ để ăn và chăn nuôi. 

- Tuỳ theo mục đích sử dụng củ hay thân lá mà xác định thời vụ trồng cho phù hợp và đạt mục đích. 

Vậy tuỳ giống, tuỳ mục đích sủ dụng mà xác định thời vụ cho thích hợp cho địa phương để đạt năng suất cao về củ hay thân lá. 

38.2. CHỌN ĐẤT VÀ LÀM ĐẤT:

38.2.1. Chọn đất

-Khoai lang là cây dễ tính, trồng được trên các loại đất khác nhau. Dân gian có câu:” Khoai đất lạ, mạ đất quen”. Ngay cả đất mới khai phá cũng trồng được khoai lang, nên còn gọi là cây tiên phong. 

- Loại đất thích hợp nhất: Đất cát, đất cát pha và đất thịt nhẹ. 

- Vụ khác nhau, khoai lang được trồng trên chân đất khác nhau: Vụ Xuân trồng trên chân đất thoát nước; vụ Đông trông trên chân đất chủ động nước tưới

- Nói chung: + Đất để trồng khoai lang lấy củ nên chọn đất nhẹ, tơi xốp, chủ động tưới tiêu. 

+ Đất trồng khoai lang lấy thân lá chỉ cần chủ động tưới tiêu tốt, bảo đảm độ ẩm đủ 80% ĐATĐ. 

38.2.2. Kỹ thuật làm đất, lên luống và bón phân lót. 

a) Làm đất:

- Cày sâu, bừa kỹ để đạt yêu cầu đất tơi, xốp. 

- Hướng luống: Đông-Tây hoặc Đông Bắc-Tây Nam. 

- Kích thước luống vụ Đông hẹp hơn vụ Xuân. Riêng giống TV1 ở vụ Đông làm luống rộng 0. 8-1 m là vừa, còn giống H12 luống rộng từ 1-1. 2 m. 

b) Kỹ thuật lên luống: 

Lên luống, bón phân lót nông ở giữa luống để đạt năng suất củ và thân lá cao. 

38.3. PHÂN BÓN VÀ LIỀU LƯỢNG BÓN

- Mức trung bình nên bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2) là:

	+ Phân chuồng
	300-400 kg

	+ Phân đạm urê
	3-5 kg

	+ Phân lân super
	10-15 kg

	+ Phân kali clorua
	: 3-5 kg


- Chia ra 3 lần bón sau:

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1/3 lượng đạm, 1/3 kali. 

+ Bón thúc 2 lần: Mỗi lần 1/3 lượng đạm và 1/3 kali. 

38.4. KỸ THUẬT TRỒNG:

- Kỹ thuật trồng giống khoai lang lấy củ TV1 quyết định 50-60% năng suất củ. 

- Kỹ thuật trồng chú ý 3 vấn đề: Nông, thẳng dây và dọc giữa luống. 

Chú ý thao tác trồng bằng tay, sau khi đã lên luống, tạo rãnh trồng và vun rõng sạch, xong để trồng bằng tay. 

38.5. CHĂM SÓC

38.5.1. Bấm ngọn:

- Từ 20-30 ngày sau trồng nên bấm ngọn của nhánh chính để khoai lang mọc nhiều nhánh cấp 1. 

38.5.2. Xới, bón thúc và vun: gồm 2 lần

a) Lần 1: - 15-30 ngày sau trồng

- Xới nghiêng cuốc và sâu, cách gốc 20 cm

- Bón 1/3 đạm, 1/3 kali

- Vun nhẹ lấp phân. 

b) Lần 2: - 45-60 ngày sau trồng (sau lần 1 là 15-20 ngày)

- Xới nhẹ, nông, xa gốc 25-30 cm

- Bón nốt 1/3 đạm, 1/3 kali còn lại

- Vun cao lấp kín gốc khoai. 

38.5.3. Tưới nước

Vụ khoai lang có 2 kỳ tưới quan trọng:

- Tưới giữ ẩm (80% ĐATĐ) ngay sau trồng khoảng trong 1 tuần đầu, vào buổi sáng sớm. 

- Tưới đủ ẩm (80% ĐATĐ) sau lần vun thúc thứ 2 khoảng 1 tuần, khi khoai đang phủ kín luống, tưới rãnh để nước không ngập luống, nước cao 1/3 luống là vừa ngấm, chỉ đủ ngấm là tháo nước đi ngay. 

- Cách kiểm tra độ ẩm: Nắm đất như cơm nắm. 

- Nguyên tắc tưới rãnh: Xa trước, gần sau; cao trước, thấp sau. 

38.5.4. Nhổ cỏ gốc, nhấc và vắt dây. 

- Thăm đồng định kỳ 1 tuần 1 lần, kết hợp cắt tỉa dây cho lợn, phải chú ý nhổ cỏ gốc, nhấc dây hoặc vắt dây không cho bò sát đất, không để ra rễ phụ ở mặt rõng và luống . 

38.6. CẮT TỈA NHÁNH THÂN LÁ LÀM RAU CHĂN NUÔI

Ta có thể cắt tỉa nhánh già, sát đất luống để được rau xanh, vẫn bảo đảm tán lá thì không ảnh hưởng đến năng suất củ khoai. Chú ý kỹ thuật như sau:

- Sau phủ luống (50-60 ngày sau trồng) ta bắt đầu cắt tỉa dần từ 1 đến 3 nhánh già, sát đất trước (mỗi lần nên cắt 1 nhánh/1 cây). 

- Kỹ thuật cắt: Để lại cách gốc 15-20 cm không cắt sát gốc cây. 

- Các lần cắt nên cách thưa 15-20 ngày/1 lần cắt, phụ thuộc diện tích trồng khoai lang với đàn lợn nuôi. 

- Chăm sóc sau cắt tỉa: Riêng trồng giống lấy thân lá thì sau cắt tỉa nên bón hoặc tưới phân. 

38.7. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

38.7.1. Thu hoạch:

- Khoai già củ đã chín, ta nên thu ngay. 

- Thu hoạch vào ngày không mưa để thân lá và củ đều sạch, dùng cho chăn nuôi dễ dàng và bảo quản củ tốt. 

38.7.2. Bảo quản


- Đem củ về rải mỏng ở chỗ thoáng gió (không chất đống).
